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THÔNG BÁO 

Danh sách các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đã được Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 

 

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-ATTP ngày 29/8/2025 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-ATTP ngày 29/8/2025 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-ATTP ngày 05/9/2025 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 05/9/2025 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-ATTP ngày 10/9/2025 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-ATTP ngày 10/9/2025 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 10/9/2025 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-ATTP ngày 10/9/2025 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 10/9/2025 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-ATTP ngày 10/9/2025 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 
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Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-ATTP ngày 10/9/2025 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-ATTP ngày 10/9/2025 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-ATTP ngày 10/9/2025 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. 

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thông báo Danh sách các sản phẩm thực 

phẩm bảo vệ sức khoẻ đã được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế thu hồi Giấy 

tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (có phụ lục danh sách chi tiết kèm 

theo). 

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân được biết./. 

Nơi nhận: 
- Công an thành phố; 

- Các sở: Công Thương, Y tế; 

- UBND xã, phường; 
- Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng; 

- Trang TTĐT của Ban; 

- Lưu: VT, Nvu, 5. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

Đinh Văn Tuấn 

 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ ĐÃ ĐƯỢC CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM - BỘ Y TẾ 

THU HỒI GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Đính kèm theo Thông báo số         /TB-BQLATTP ngày      tháng     năm 2025 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm) 
 

TT Tên sản phẩm Cơ sở công bố 
Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký BCB 
Ngày cấp 

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy 

tiếp nhận đăng ký BCB của sản 

phẩm TPBVSK 

1 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Melatonin 1mg 

Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Việt Liên Kết 
4894/2020/ĐKSP 02/6/2020 

Quyết định số 377/QĐ-ATTP ngày 
29/8/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

2 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
Sambucol Black Elderberry Immune 

Defence Caps Công ty TNHH DKSH Việt 

Nam 

4924/2024/ĐKSP 14/6/2024 Quyết định số 378/QĐ-ATTP ngày 
29/8/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 
3 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Sambucol BlackElderberry Gummies 
930/2025/ĐKSP 31/3/2025 

4 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Fortiferrum® P 

Công ty TNHH Xúc tiến 
thương mại dược phẩm và Đầu 

tư TV 

2696/2024/ĐKSP 21/3/2024 

Quyết định số 379/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

5 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men 

Biolacto 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 269/2018/ĐKSP 20/3/2018 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

6 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men vi 

sinh BiozinC 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 2728/2018/ĐKSP 21/5/2018 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 

05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

7 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mãnh 

Long 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 270/2018/ĐKSP 20/3/2018 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

8 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Smile 

4U 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 2210/2018/ĐKSP 03/5/2018 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 
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TT Tên sản phẩm Cơ sở công bố 
Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký BCB 
Ngày cấp 

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy 

tiếp nhận đăng ký BCB của sản 

phẩm TPBVSK 

9 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Probio 

Table 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 8805/2019/ĐKSP 11/7/2019 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

10 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục vị 

khang 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 7960/2019/ĐKSP 25/6/2019 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 

05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

11 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Probio 

Forte 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 8806/2019/ĐKSP 11/7/2019 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

12 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Probio 

Forte Sachets 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 8502/2019/ĐKSP 30/6/2019 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

13 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Modulin 

Forte 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 8491/2019/ĐKSP 30/6/2019 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

14 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calcium 

Nano 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 8376/2019/ĐKSP 28/6/2019 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 

05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

15 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Biolacto Công ty Cổ phần DP Ecolife 5874/2020/ĐKSP 29/6/2020 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 

05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

16 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm lợi 

sữa Mamie 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 6623/2020/ĐKSP 17/7/2020 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

17 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm 

sáng da Sen-Collagen 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 2453/2021/ĐKSP 18/3/2021 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

18 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lợi 

khuẩn Paster 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 248/2021/ĐKSP 12/01/2021 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 
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TT Tên sản phẩm Cơ sở công bố 
Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký BCB 
Ngày cấp 

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy 

tiếp nhận đăng ký BCB của sản 

phẩm TPBVSK 

- Bộ Y tế 

19 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men 

sống DHA 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 2097/2021/ĐKSP 10/3/2021 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

20 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro 

Nutrikids bổ phế mật ong chanh đào 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 8302/2020/ĐKSP 28/8/2020 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

21 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Probiotics New Gold 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 10927/2020/ĐKSP 04/11/2020 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 

05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

22 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Probiotics 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 7332/2020/ĐKSP 07/8/2020 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

23 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Probiotics Active Plus 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 10928/2020/ĐKSP 04/11/2020 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

24 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sen 

Chồi 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 6902/2020/ĐKSP 28/7/2020 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

25 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sen 

Chồi Gold 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 11795/2020/ĐKSP 30/11/2020 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

26 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà 
đông trùng- táo đỏ- nụ hoa tam thất 

Mộc thiên hương 

Công ty Cổ phần DP Ecolife 2879/2021/ĐKSP 31/3/2021 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

27 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Robseptase 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 6235/2021/ĐKSP 08/7/2021 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 
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TT Tên sản phẩm Cơ sở công bố 
Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký BCB 
Ngày cấp 

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy 

tiếp nhận đăng ký BCB của sản 

phẩm TPBVSK 

28 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men 

sống Enterbio Fuji 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 5823/2021/ĐKSP 25/6/2021 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

29 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Hypoglycé 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 3174/2021/ĐKSP 09/4/2021 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 

05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

30 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calcium 

Robinson 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 6234/2021/ĐKSP 08/7/2021 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

31 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men vi 

sinh Enter Protectis AB 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 3297/2024/ĐKSP 08/4/2024 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

32 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men 

bào tử Ybiotic 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 3716/2024/ĐKSP 18/4/2024 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 
05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

33 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men 

bào tử Biolive 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 25/2024/ĐKSP 02/01/2024 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 

05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

34 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Korudan Gold 
Công ty Cổ phần DP Ecolife 5996/2024/ĐKSP 28/8/2024 

Quyết định số 380/QĐ-ATTP ngày 

05/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

35 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Spermax 

Công ty Tnhh Thương mại và 

Xuất nhập khẩu Nhật Vượng 
2611/2024/ĐKSP 19/3/2024 

Quyết định số 386/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

36 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zinc Bc 

Gold 

Công ty TNHH Thương mại 

Bảo Châu CNN Pharma 
5255/2022/ĐKSP 21/09/2022 

Quyết định số 387/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

37 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zinc 

Enter Bacillus 

Công ty TNHH Thương mại 

Bảo Châu CNN Pharma 
2082/2022/ĐKSP 06/04/2022 

Quyết định số 387/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 
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TT Tên sản phẩm Cơ sở công bố 
Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký BCB 
Ngày cấp 

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy 

tiếp nhận đăng ký BCB của sản 

phẩm TPBVSK 

- Bộ Y tế 

38 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estro. 

Tố Nữ BC Gold 

Công ty TNHH Thương mại 

Bảo Châu CNN Pharma 
7189/2022/ĐKSP 09/12/2022 

Quyết định số 387/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

39 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Havelly 

VV Collagen 

Công ty TNHH Thương mại 

Bảo Châu CNN Pharma 
9509/2021/ĐKSP 15/10/2021 

Quyết định số 387/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

40 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Havelly 

Collagen 

Công ty TNHH Thương mại 

Bảo Châu CNN Pharma 
5261/2021/ĐKSP 11/06/2021 

Quyết định số 387/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

41 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Bổ 

Mắt Gold New 

Công ty TNHH Thương mại 

Bảo Châu CNN Pharma 
1915/2021/ĐKSP 03/03/2021 

Quyết định số 387/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

42 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên An 

Thần Ngủ Ngon 

Công ty TNHH Thương mại 

Bảo Châu CNN Pharma 
1547/2022/ĐKSP 23/03/2022 

Quyết định số 387/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

43 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Benmaxkids Gold 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quốc tế Benmax – Đức 
4604/2020/ĐKSP 22/05/2020 

Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

44 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt 

Huyết Bổ Não Bengink Max 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quốc tế Benmax – Đức 
4079/2020/ĐKSP 08/05/2020 

Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

45 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt 

Huyết Tiền Đình Benmax 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quốc tế Benmax – Đức 
1841/2022/ĐKSP 31/03/2022 

Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

46 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồng 

Sâm Ben Gold 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quốc tế Benmax – Đức 
7083/2021/ĐKSP 03/08/2021 

Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 



6 

TT Tên sản phẩm Cơ sở công bố 
Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký BCB 
Ngày cấp 

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy 

tiếp nhận đăng ký BCB của sản 

phẩm TPBVSK 

47 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Benmax 

Fort+ 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quốc tế Benmax – Đức 
13076/2020/ĐKSP 31/12/2020 

Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

48 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Collagen Ben 6000+ 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quốc tế Benmax – Đức 
3981/2021/ĐKSP 04/05/2021 

Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

49 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bio 

Benzym Gold 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quốc tế Benmax – Đức 
3661/2023/ĐKSP 17/04/2023 

Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

50 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ben Gin 

Natto 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quốc tế Benmax – Đức 
8006/2022/ĐKSP 30/12/2022 

Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

51 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên 

uống Sâm ngọc linh Gold Ben 1400 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quốc tế Benmax – Đức 
8426/2021/ĐKSP 20/09/2021 

Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

52 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calben 

Kids & Mum D3 + MK7 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quốc tế Benmax – Đức 
11304/2020/ĐKSP 12/11/2020 

Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

53 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Dày 

Bengel New 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quốc tế Benmax – Đức 
9102/2021/ĐKSP 06/10/2021 

Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

54 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại 

tràng Benmax Gold 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quốc tế Benmax – Đức 
7524/2020/ĐKSP 12/08/2020 

Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

55 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dưỡng 

Tâm Ngon Giấc Gold 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Quốc tế Benmax – Đức 
8250/2021/ĐKSP 14/09/2021 

Quyết định số 388/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

56 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Supplement Vitamin D & Vitamin C 

Công ty TNHH Thế giới Tuổi 

thơ SNB 
7025/2021/ĐKSP 01/8/2021 

Quyết định số 389/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 



7 

TT Tên sản phẩm Cơ sở công bố 
Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký BCB 
Ngày cấp 

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy 

tiếp nhận đăng ký BCB của sản 

phẩm TPBVSK 

Lactic Acid Bacterium (KT-11) 

Chewable Tablet For Kids 

- Bộ Y tế 

57 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Supplement DHA + Vitamin D Drop 

Gummy For Kids 

Công ty TNHH Thế giới Tuổi 

thơ SNB 
6746/2021/ĐKSP 25/7/2021 

Quyết định số 389/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

58 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
Supplement Kanyu Drop Gummy 

For Kids 

Công ty TNHH Thế giới Tuổi 

thơ SNB 
6747/2021/ĐKSP 25/7/2021 

Quyết định số 389/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

59 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Supplement IQ Chewable For Kids 

Công ty TNHH Thế giới Tuổi 

thơ SNB 
6748/2021/ĐKSP 25/7/2021 

Quyết định số 389/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

60 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
Supplement Protein&Calcium+V.D 

Chewable Tablet For Kids 

Công ty TNHH Thế giới Tuổi 

thơ SNB 
7304/2021/ĐKSP 08/8/2021 

Quyết định số 389/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

61 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Supplement Calcium + Vitamin D 

Chewable Tablet For Kids Chocolate 

Flavor 

Công ty TNHH Thế giới Tuổi 

thơ SNB 
7024/2021/ĐKSP 01/8/2021 

Quyết định số 389/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

62 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Supplement Okkikuna-Re For Kids 

(Strawberry Milk Flavor) 

Công ty TNHH Thế giới Tuổi 

thơ SNB 
7029/2021/ĐKSP 01/8/2021 

Quyết định số 389/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

63 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Iqfuta 
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
12904/2019/ĐKSP 22/11/2019 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

64 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Nutrifuta 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
13188/2019/ĐKSP 04/12/2019 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

65 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Liverfuta 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
9525/2019/ĐKSP 08/08/2019 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 



8 

TT Tên sản phẩm Cơ sở công bố 
Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký BCB 
Ngày cấp 

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy 

tiếp nhận đăng ký BCB của sản 

phẩm TPBVSK 

- Bộ Y tế 

66 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zincfuta 
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
8326/2019/ĐKSP 28/06/2019 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

67 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ganfuta 
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
7634/2019/ĐKSP 24/06/2019 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

68 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Lyconaga Oil 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
6952/2019/ĐKSP 12/06/2019 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

69 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Emifuta 
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
5034/2019/ĐKSP 13/05/2019 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

70 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Fiberfuta 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
6599/2019/ĐKSP 10/06/2019 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

71 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Growfuta 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
4541/2020/ĐKSP 21/05/2020 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

72 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Sokemum 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
277/2021/ĐKSP 13/01/2021 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

73 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Coghstop 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
11680/2020/ĐKSP 24/11/2020 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

74 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Biogermila 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
8296/2020/ĐKSP 28/08/2020 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 



9 

TT Tên sản phẩm Cơ sở công bố 
Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký BCB 
Ngày cấp 

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy 

tiếp nhận đăng ký BCB của sản 

phẩm TPBVSK 

75 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Fuzimarin 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
400/2022/ĐKSP 24/01/2022 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

76 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hepagly 
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
660/2022/ĐKSP 09/02/2022 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

77 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Coolfuta 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
755/2022/ĐKSP 17/02/2022 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

78 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Flex- 

Futa 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
616/2024/ĐKSP 17/01/2024 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

79 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Canborn 
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Phú Thái 
4597/2023/ĐKSP 25/05/2023 

Quyết định số 390/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

80 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Age-

Key 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Kim Sa Group 
7345/2024/ĐKSP 22/11/2024 

Quyết định số 391/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

81 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamin 

C Ks Pharma 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Kim Sa Group 
153/2025/ĐKSP 20/01/2025 

Quyết định số 391/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

82 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamin 

E 400 Iu Pharma 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Kim Sa Group 
64/2025/ĐKSP 08/01/2025 

Quyết định số 391/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

83 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Curminc Plus 

 

Công ty TNHH Dược phẩm 

Kim Sa Group 
6491/2024/ĐKSP 08/10/2024 

Quyết định số 391/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 



10 

TT Tên sản phẩm Cơ sở công bố 
Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký BCB 
Ngày cấp 

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy 

tiếp nhận đăng ký BCB của sản 

phẩm TPBVSK 

84 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ăn Ngủ 

Ngon Sunkid 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược phẩm Sunwin 
5514/2021/ĐKSP 18/06/2021 

Quyết định số 392/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

85 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calci 

Sun Iq 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược phẩm Sunwin 
5099/2021/ĐKSP 08/06/2021 

Quyết định số 392/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

86 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên 

Sủi Tăng Lực Okimo 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược phẩm Sunwin 
7853/2021/ĐKSP 24/08/2021 

Quyết định số 392/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

87 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Icy 

Nano 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược phẩm Sunwin 
7396/2021/ĐKSP 10/08/2021 

Quyết định số 392/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

88 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên 

Uống Đào Quý Phi 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược phẩm Sunwin 
6050/2021/ĐKSP 02/07/2021 

Quyết định số 392/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

89 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên 

Uống Soluto 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Dược phẩm Sunwin 
1169/2020/ĐKSP 14/02/2020 

Quyết định số 392/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

90 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bibibay 

spray 

Công ty Dược phẩm Quốc tế 

CTT Việt Nam 

4250/2018/ĐKSP 11/7/2018 

Quyết định số 393/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

91 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Keovon 

spray 
4252/2018/ĐKSP 11/7/2018 

92 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CTT ăn 

ngon 
9999/2020/ĐKSP 12/10/2020 

93 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe The 

Collagen TTB 

Công ty TNHH Thiết bị y tế 

Việt Pháp 
9118/2023/ĐKSP 13/12/2023 

Quyết định số 394/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 



11 

TT Tên sản phẩm Cơ sở công bố 
Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký BCB 
Ngày cấp 

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy 

tiếp nhận đăng ký BCB của sản 

phẩm TPBVSK 

94 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TTB  

Visioncare 

Công ty TNHH Thiết bị y tế 

Việt Pháp 
8619/2023/ĐKSP 27/11/2023 

Quyết định số 394/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

95 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ăn 

Ngon Ngủ Ngon Gold Care 

Công ty TNHH Thiết bị y tế 

Việt Pháp 
8163/2020/ĐKSP 26/8/2020 

Quyết định số 394/QĐ-ATTP ngày 

10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

96 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Ginkgo Biloba Q10 

Công ty TNHH Thiết bị y tế 

Việt Pháp 
8412/2018/ĐKSP 22/10/2018 

Quyết định số 394/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 

97 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Koligin Ginseng KingGold 

Công ty TNHH Thiết bị y tế 

Việt Pháp 
7596/2020/ĐKSP 13/8/2020 

Quyết định số 394/QĐ-ATTP ngày 
10/9/2025 của Cục An toàn thực phẩm 

- Bộ Y tế 
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